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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
      ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH ðỒNG NAI                  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 Số: 36/2011/Qð-UBND               ðồng Nai, ngày 07 tháng 6 năm 2011 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh quản lý và sử dụng 
viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh ðồng Nai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 93/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính 
phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; 

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế 
hoạch và ðầu tư hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 93/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 
năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính 
phủ nước ngoài; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Văn bản số 
600/SKHðT-TH ngày 21 tháng 4 năm 2011, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý và sử dụng 
viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh ðồng Nai. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và 
thay thế Quyết ñịnh số 4533/2005/Qð-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2005 của 
UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức 
phi Chính phủ. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các 
ñơn vị có sử dụng vốn viện trợ phi Chính phủ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã 
Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

ðinh Quốc Thái 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH ðỒNG NAI                       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

QUY ðỊNH 
Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

trên ñịa bàn tỉnh ðồng Nai 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 36/2011/Qð-UBND 
ngày 07 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh ðồng Nai) 

 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng ñiều chỉnh 

1. Quy ñịnh này ñiều chỉnh các hoạt ñộng quản lý và sử dụng các nguồn 
viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh ðồng Nai. 

Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (sau ñây viết tắt là PCPNN) ñề cập trong 
Quy ñịnh này ñược hiểu là viện trợ không hoàn lại, không vì mục ñích lợi nhuận của 
bên tài trợ ñể thực hiện các mục tiêu phát triển và nhân ñạo dành cho tỉnh ðồng Nai. 

2. Bên tài trợ trong quy ñịnh này bao gồm các tổ chức PCPNN, các tổ chức 
và cá nhân người nước ngoài khác, kể cả các tập ñoàn, công ty có vốn nước ngoài, 
cộng ñồng người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài tôn trọng và chấp hành luật pháp 
Việt Nam, có thiện chí, cung cấp trực tiếp viện trợ không hoàn lại nhằm hỗ trợ cho 
các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và nhân ñạo của tỉnh ðồng Nai. 

3. Các phương thức cung cấp viện trợ PCPNN, bao gồm: 

a) Viện trợ thông qua các chương trình, dự án. 

b) Viện trợ phi dự án. 

4. Các ñối tượng ñược tiếp nhận viện trợ thực hiện theo Khoản 4, ðiều 1 
Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành kèm theo Nghị ñịnh 
93/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. 

ðiều 2. Nguyên tắc quản lý và sử dụng 

 Nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN: Công khai, 
minh bạch, có phân công, phân cấp, gắn quyền hạn với trách nhiệm, ñảm bảo sự 
phối hợp chặt chẽ và phát huy tính chủ ñộng của các cấp, các cơ quan quản lý 
ngành, ñịa phương, tổ chức và các ñơn vị thực hiện. 

ðiều 3. Lĩnh vực ưu tiên sử dụng viện trợ PCPNN 

Các lĩnh vực ưu tiên sử dụng viện trợ PCPNN gồm: Phát triển nông nghiệp 
và nông thôn, phát triển hạ tầng cơ sở xã hội, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên 
nhiên, giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; tăng cường năng lực thể chế, quản lý kỹ thuật 
và phát triển nguồn nhân lực; các hoạt ñộng nhân lực.  
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Chương II 
THẨM ðỊNH, PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ 

 PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 

ðiều 4. Cơ quan chủ trì thẩm ñịnh  

1. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì tổ chức thẩm ñịnh các khoản viện trợ 
PCPNN  thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Thành lập tổ thẩm ñịnh các khoản viện trợ PCPNN do Sở Kế hoạch và 
ðầu tư làm tổ trưởng. Thành viên tổ thẩm ñịnh gồm có lãnh ñạo các ñơn vị sau ñây: 
Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, 
sở chuyên ngành (tùy theo các khoản viện trợ PCPNN thuộc ngành nào sẽ mời thành 
viên sở chuyên ngành liên quan tham gia thẩm ñịnh); UBND các các huyện, thị xã, 
TP. Biên Hòa (tùy theo khoản viện trợ PCPNN trên ñịa bàn nào sẽ mời ñịa phương 
ñó tham gia thẩm ñịnh). 

ðiều 5. Thời gian thẩm ñịnh 

Thời gian thẩm ñịnh ñối với các khoản viện trợ PCPNN là không quá 20 
ngày làm việc, kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, trong ñó: 

Thời gian ñánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm ñịnh: Không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

Thời hạn các cơ quan liên quan trả lời ý kiến thẩm ñịnh bằng văn bản: 
Không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm ñịnh phát hành văn 
bản lấy ý kiến gửi các cơ quan liên quan. Sau thời hạn trên, cơ quan nào không có ý 
kiến bằng văn bản thì ñược xem là ñồng ý với nội dung hồ sơ gửi lấy ý kiến, quá 
trình thực hiện có vướng mắc liên quan thì ñơn vị nói trên chịu trách nhiệm. 

ðiều 6. Quy trình thẩm ñịnh 

Bước 1: ðánh giá tính hợp lệ của hồ sơ: 

1. Hồ sơ các khoản viện trợ PCPNN gửi ñến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả của Sở Kế hoạch và ðầu tư gồm có: 

a) ðối với văn kiện chương trình, dự án PCPNN:  

- Văn bản ñề nghị trình phê duyệt của cơ quan chủ quản hoặc chủ khoản 
viện trợ PCPNN (trong trường hợp cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý) ñối với các 
khoản viện trợ PCPNN. 

- Văn bản của bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và 
thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN ñó. Về hàng hóa 
viện trợ ñã qua sử dụng thì bên tài trợ phải có văn bản xác nhận khoản hàng hóa ñó 
còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới. 

- Dự thảo văn kiện chương trình, dự án danh mục các khoản viện trợ phi dự 
án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) và dự thảo thỏa thuận viện trợ PCPNN 
cụ thể (nếu ñược yêu cầu ñể ký kết thay văn kiện chương trình, dự án sau này).  
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Trường hợp dự án ñầu tư sử dụng vốn viện trợ PCPNN thì nội dung dự án 
phải ñược xây dựng theo quy ñịnh hiện hành về quản lý ñầu tư và xây dựng công 
trình, bổ sung thêm lý do sử dụng vốn viện trợ PCPNN.  

- Bản sao giấy ñăng ký hoạt ñộng hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách 
pháp nhân của bên tài trợ. Các bản sao cần ñược hợp pháp hóa lãnh sự ñể ñảm bảo 
tính hợp pháp của văn bản. 

b) Hồ sơ khoản viện trợ phi dự án bao gồm các văn bản chủ yếu sau ñây: 

- Văn bản ñề nghị trình phê duyệt của cơ quan chủ khoản viện trợ có thể 
hiện các nội dung chủ yếu: 

+ Trị giá của khoản viện trợ phi dự án. 

+ Tính phù hợp của khoản viện trợ phi dự án với ñịnh hướng, kế hoạch dài 
hạn phát triển, nhu cầu cụ thể của ñơn vị thụ hưởng viện trợ PCPNN. 

- Văn bản của bên tài trợ thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản  
viện trợ phi dự án ñó. ðối với khoản hàng hóa ñã qua sử dụng thì bên tài trợ phải có 
văn bản xác nhận khoản hàng hóa ñó còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới. 

- Các văn bản ghi nhớ với bên tài trợ; những cam kết, ñiều kiện tiên quyết và 
các ñiều kiện khác ñối với khoản viện trợ của bên tài trợ; nghĩa vụ và cam kết của 
bên tiếp nhận. 

c) ðối với khoản viện trợ phi dự án là các phương tiện ñã qua sử dụng thì 
ngoài các văn bản ñã quy ñịnh trên, cần có các văn bản sau: 

- Bản ñăng ký hoặc giấy chứng nhận sở hữu phương tiện của bên tài trợ; 

- Giấy chứng nhận ñăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của nước bên tài 
trợ. Trong trường hợp có phương tiện tạm nhập tái xuất thì cần có giấy chứng nhận 
ñăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

- Văn bản giám ñịnh phương tiện vận tải còn hơn 80% so với giá trị sử dụng 
mới do tổ chức giám ñịnh có thẩm quyền của nước bên tài trợ xác nhận. 

2. Hồ sơ khoản viện trợ PCPNN ñược lập thành 08 bộ tài liệu ñối với các 
khoản viện trợ PCPNN, trong ñó có ít nhất 01 bộ tài liệu gốc. 

Hồ sơ các khoản viện trợ PCPNN gửi ñến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ của Sở 
Kế hoạch và ðầu tư (bộ phận 01 cửa). Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ 
ñầy ñủ theo yêu cầu nói trên thì bộ phận 01 cửa nhận hồ sơ ñể tổ chức thẩm ñịnh. 
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ chưa nhận hồ sơ mà có 
trách nhiệm hướng dẫn ñể chủ ñầu tư hoàn chỉnh hồ sơ.         

Bước 2: Gửi hồ sơ ñến các thành viên tổ thẩm ñịnh 

Sau khi nhận ñủ số bộ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì tổ chức 
thẩm ñịnh khoản viện trợ PCPNN gửi bộ hồ sơ kèm theo văn bản ñề nghị góp ý kiến 
tới thành viên tổ thẩm ñịnh dự án sử dụng vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. 

Bước 3: Thẩm ñịnh 
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Các thành viên tổ thẩm ñịnh nghiên cứu nội dung hồ sơ chương trình, dự án 
hoặc hồ sơ phi dự án PCPNN, có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư trong thời gian 
quy ñịnh. Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp ý kiến thẩm ñịnh. Quá thời gian quy ñịnh 
mà thành viên nào chưa có ý kiến xem như thống nhất, quá trình thực hiện có phát 
sinh vấn ñề liên quan thì thành viên ñó hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

- Nếu sau khi tổng hợp ý kiến nhận thấy hồ sơ chương trình, dự án hoặc phi 
dự án ñạt yêu cầu, các thành viên tổ tư vấn có ý kiến thống nhất thì Sở Kế hoạch và 
ðầu tư làm tờ trình kèm theo dự thảo quyết ñịnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 
duyệt. 

- Trường hợp ý kiến các thành viên tổ thẩm ñịnh chưa có sự thống nhất Sở 
Kế hoạch và ðầu tư tổ chức họp tổ thẩm ñịnh ñể thống nhất nội dung báo cáo 
UBND tỉnh. Thời gian tổ chức họp sau thời ñiểm hết hạn lấy ý kiến tối ña là 10 ngày 
làm việc. 

 
Chương III 

NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN,  
THỊ XÃ LONG KHÁNH VÀ TP. BIÊN HÒA VỀ QUẢN LÝ VÀ  

SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 

ðiều 7. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

1. Làm ñầu mối về quản lý và sử dụng các khoản viện trợ phi Chính phủ 
nước ngoài (PCPNN). 

2. Chủ trì tổ chức thẩm ñịnh các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền 
phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Chủ trì soạn thảo, trình UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm 
quyền các văn bản về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN. 

4. Chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ñề xuất với 
Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn ñối ứng trong kế hoạch ngân sách 
Nhà nước hàng năm cho các ñơn vị thuộc ñối tượng ñược cấp ngân sách ñể thực 
hiện các khoản viện trợ PCPNN ñã cam kết với bên tài trợ theo quy ñịnh của Luật 
Ngân sách. 

5. Phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ 
chức xây dựng các ñề xuất chương trình, dự án hoặc phi dự án PCPNN làm cơ sở 
cho việc vận ñộng viện trợ PCPNN. 

6. Tổng hợp các danh mục và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và ðầu tư 
theo ñịnh kỳ 06 tháng, năm về các chương trình, dự án PCPNN trên ñịa bàn tỉnh 
ðồng Nai. 

ðiều 8. Sở Tài chính 

1. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chế ñộ quản lý tài chính ñối với 
nguồn viện trợ PCPNN trực tiếp cho ñịa phương. 
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2. Thực hiện xác nhận viện trợ và hạch toán ngân sách ñịa phương ñối với 
nguồn viện trợ PCPNN thuộc nguồn thu ngân sách ñịa phương. 

3. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc hạch toán ngân sách ñối với viện trợ 
nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách 
ñịa phương. 

4. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân 
sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách ñịa phương và viện trợ nước 
ngoài thuộc nguồn thu ngân sách ñịa phương. Theo dõi, ñôn ñốc chủ dự án thanh 
toán hoàn tạm ứng ñối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách Trung 
ương chi bổ sung cho ngân sách ñịa phương và viện trợ thuộc nguồn thu NSðP, ñã 
ghi chi tạm ứng cho dự án, bảo ñảm thời hạn thanh toán vốn tạm ứng không chậm 
hơn thời hạn chỉnh lý quyết toán NSNN hàng năm theo quy ñịnh hiện hành. 

5. Thẩm ñịnh quyết toán viện trợ năm ñối với các chủ dự án viện trợ là ñơn 
vị dự toán cấp I thuộc UBND cấp tỉnh.  

6. Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư tham mưu UBND tỉnh ñề xuất Bộ Kế 
hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn ñối ứng trong kế hoạch ngân sách Nhà 
nước hàng năm cho các ñơn vị thuộc ñối tượng ñược cấp ngân sách ñể thực hiện các 
khoản viện trợ PCPNN ñã cam kết với bên tài trợ theo quy ñịnh của Luật Ngân sách. 

7. Báo cáo tình hình giải ngân và tổng hợp quyết toán tài chính của mọi 
khoản viện trợ PCPNN ñịnh kỳ theo quy ñịnh. 

8. Tham gia phối hợp thẩm ñịnh và góp ý kiến với Sở Kế hoạch và ðầu tư về 
các khoản viện trợ PCPNN trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 9. Sở Ngoại vụ 

1. Làm ñầu mối trong quan hệ và vận ñộng viện trợ PCPNN. Chủ trì hướng 
dẫn các ñơn vị trong tỉnh xây dựng các ñề xuất chương trình, dự án theo yêu cầu của 
ñơn vị viện trợ. 

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức 
việc theo dõi, kiểm tra tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện khoản viện trợ 
PCPNN. 

3. Tham gia phối hợp thẩm ñịnh các khoản viện trợ PCPNN.   

ðiều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ  

Hướng dẫn và hỗ trợ các ñơn vị, tổ chức trên ñịa bàn tỉnh chấp hành thực 
hiện ñường lối, chính sách tôn giáo của Nhà nước trong quá trình tiếp nhận và sử 
dụng các khoản viện trợ PCPNN. 

ðiều 11. Công an tỉnh 

1. Hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan liên quan, tổ chức trong quá trình tiếp 
nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN thực hiện ñúng các quy ñịnh của pháp 
luật Việt Nam về bảo vệ an ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 
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2. Tham gia phối hợp thẩm ñịnh các khoản viện trợ PCPNN. 

3. Tham gia giám sát việc tiếp nhận và sử dụng viện trợ PCPNN, ñặc biệt 
chú trọng tới khía cạnh tác ñộng ñến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của 
việc tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN. 

4. Theo dõi và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm 
pháp luật liên quan tới việc tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN. 

5. Thực hiện việc quản lý nhập, xuất cảnh, cư trú, ñi lại ñối với người nước 
ngoài vào làm việc trong các tổ chức PCPNN tại tỉnh ðồng Nai. 

ðiều 12. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa 

1. ðôn ñốc, kiểm tra, giám sát các ñơn vị trực thuộc tiếp nhận và sử dụng 
viện trợ PCPNN theo ñúng các quy ñịnh hiện hành. 

2. Tổng hợp báo cáo ñịnh kỳ 06 tháng và cả năm và gửi Sở Kế hoạch và ðầu 
tư về các khoản viện trợ PCPNN thuộc ñịa bàn quản lý của huyện, thị xã và TP. 
Biên Hòa.  

3. Tham gia thẩm ñịnh các khoản viện trợ PCPNN thuộc ñịa bàn huyện, thị 
xã và TP. Biên Hòa quản lý. 

4. Hàng năm xây dựng kế hoạch, chương trình và những nhu cầu kêu gọi hỗ 
trợ ñầu tư, viện trợ PCPNN gửi về Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và ðầu tư trước ngày 
20 tháng 11 của năm. 

ðiều 13. Các sở, ngành liên quan 

1. ðôn ñốc, kiểm tra, giám sát các ñơn vị thuộc sở, ngành tiếp nhận và sử 
dụng viện trợ PCPNN theo ñúng các quy ñịnh hiện hành. 

2. Tổng hợp báo cáo ñịnh kỳ 06 tháng và cả năm và gửi Sở Kế hoạch và ðầu 
tư về các khoản viện trợ PCPNN thuộc ngành quản lý. 

3. Tham gia phối hợp thẩm ñịnh các khoản viện trợ PCPNN liên quan ngành 
quản lý. 

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Thương mại (nơi chủ chương trình, 
dự án hoặc phi dự án sử dụng vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài mở tài khoản) 
thực hiện cấp phát theo quy ñịnh hiện hành và báo cáo kết quả giải ngân ñịnh kỳ 
tháng, quý, 06 tháng, năm. 

 
Chương IV 

CHẾ ðỘ BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN VIỆN TRỢ  
PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 

ðiều 14. Chế ñộ báo cáo và mẫu biểu báo cáo 

1. Chế ñộ báo cáo: 
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- Báo cáo 06 tháng: Chậm nhất ngày 01 tháng 7 chủ khoản viện trợ, chủ dự 
án hoặc Ban Quản lý chương trình, dự án viện trợ PCPNN gửi báo cáo về Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñể Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế 
hoạch và ðầu tư trước ngày 15 tháng 7 hàng năm. 

- Báo cáo năm: Chậm nhất ngày 10 tháng 01 của năm tiếp sau chủ khoản 
viện trợ, chủ dự án hoặc Ban Quản lý chương trình, dự án viện trợ PCPNN gửi báo 
cáo về Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp báo cáo UBND 
tỉnh, Bộ Kế hoạch và ðầu tư trước ngày 31 tháng 01 năm tiếp theo. 

2. Mẫu biểu báo cáo (theo Thông tư 07/2010/TT-BKH): 

- Báo cáo 06 tháng (Phụ lục 6.a). 

- Báo cáo năm (Phụ lục 6.b). 

- Báo cáo kết thúc chương trình, dự án (Phụ lục 6.c). 
 

Chương V 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 15. Tổ chức thực hiện 

1. Các sở, ngành, ñịa phương ñơn vị có sử dụng vốn viện trợ PCPNN có 
trách nhiệm nghiên cứu kỹ các quy ñịnh sau ñây ñể tổ chức thực hiện:  

- Nghị ñịnh của Chính phủ số 93/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 
ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. 

- Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế 
hoạch và ðầu tư hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 93/2009/Nð-CP ngày 22/10/2009 
của Chính phủ. 

- Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh chế ñộ quản lý tài chính Nhà nước ñối với viện trợ không hoàn lại 
của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước. 

2. ðối với các khoản viện trợ PCPNN ñang thực hiện ñược phê duyệt theo 
Quyết ñịnh số 64/2001/Qð-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính 
phủ tiếp tục triển khai thực hiện theo quy ñịnh tại quy chế ban hành kèm theo Nghị 
ñịnh số 93/2009/Nð-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. 

3. ðối với các khoản viện trợ PCPNN thực hiện dở dang thì tiếp tục thực 
hiện theo hồ sơ ñã phê duyệt trước ñây, không phải trình duyệt lại hồ sơ theo quy 
ñịnh tại Quyết ñịnh này. ðối với các khoản viện trợ PCPNN ñang trong quá trình 
nghiên cứu, ñề xuất, ñàm phán thì phải thực hiện quy trình thẩm ñịnh hồ sơ theo quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 93/2009/Nð-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Thông tư số 
07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Thông tư số 
225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính và quy ñịnh của UBND tỉnh 
tại Quyết ñịnh này. 
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4. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc các ñơn 
vị phản ánh bằng văn bản về Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh xem xét, xử lý./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
ðinh Quốc Thái 


